
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KHÔI KỲ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc 

           Số:     /KH-UBND                            Khôi Kỳ, ngày      tháng 01 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng xã Khôi Kỳ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

 

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng chính 

phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 

09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/202//QĐ-

TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật.  

 Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân 

xã Khôi Kỳ về việc triển khai công tác tư pháp trên địa bàn xã; Ủy ban nhân dân xã 

Khôi Kỳ xây dựng Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  năm 2024 cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024 trên địa 

bàn xã, triển khai tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần 

nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, triển khai tốt quy chế dân chủ trên địa 

bàn xã, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

Việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải 

đảm bảo thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận tổ quốc xã và các tổ chức chính trị xã hội. Gắn 

với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các công chức chuyên môn thuộc 

UBND xã. 

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN 

Công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cần sự lãnh đạo của Đảng, 

sự quan tâm chỉ đạo triển khai của UBND xã đồng thời gắn với việc thực hiện nhiệm 

vụ của các công chức chuyên môn, cụ thể như sau: 

1. Tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi 

hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn 

1.1. Ban hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật các văn bản quy phạm pháp 

luật được cơ quan có thẩm quyền giao 

Thời gian thực hiện: Khi có chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cấp trên hoặc được 

Luật giao 
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Người phụ trách: Công chức văn phòng thống kê 

Kết quả: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân 

2.2. Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản hành chính có nội dung 

liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là 

văn bản hành chính) 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024 

Người phụ trách: Công chức văn phòng thống kê  

Kết quả: Các văn bản hành chính của UBND xã đã được ban hành 

2. Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật 

2.1. Công khai các thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định 

pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024 

Người phụ trách: Công chức văn phòng thống kê, công chức văn hóa xã hội 

Kết quả: Danh mục các thông tin phải công khai của UBND xã và các thông 

tin của UBND xã phải được công khai kịp thời, chính xác đầy đủ. 

2.2. Cung cấp thông tin theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng 

quy định pháp luật về tiếp cận thông tin 

Thời gian thực hiện: Khi công dân có yêu cầu cung cấp thông tin 

Người phụ trách: Công chức văn phòng thống kê, công chức văn hóa xã hội 

Kết quả: Sổ theo dõi hoạt động cung cấp thông tin và hồ sơ, tài liệu về cung 

cấp thông tin. 

2.3. Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng 

năm theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật 

Thời gian thực hiện: Trong tháng 01 năm 2024  

Người phụ trách: Công chức tư pháp hộ tịch 

Kết quả: Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 

 2.4. Triển khai các hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật 

hiệu quả tại cơ sở 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 

Người phụ trách: Công chức tư pháp hộ tịch 



3 
 

 

Kết quả: Quyết định thành lập mô hình; báo cáo tình hình hoạt động của mô 

hình; các tài liệu về hoạt động của mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật 

hiệu quả tại cơ sở. 

2.5. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 

Người phụ trách: Công chức tư pháp hộ tịch 

Kết quả:  Kế hoạch tổ chức tập huấn, giấy mời hoặc thông báo tham dự tập 

huấn; Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn; Danh sách tuyên truyền viên pháp luật xác nhận 

tham dự;  Báo cáo kết quả về việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn. 

2.6. Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ phổ 

biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 

Người phụ trách: Công chức tư pháp hộ tịch 

Kết quả: Dự toán chi ngân sách xã, Kế hoạch chi kinh phí, Báo cáo chi kinh 

phí, các hồ sơ, chứng từ về chi kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

3. Tiêu chí 3: Hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý 

3.1. Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở 

cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật về hòa giải ở cơ 

sở (sau đây gọi chung là vụ, việc hòa giải) 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 

Người phụ trách: Công chức tư pháp hộ tịch  

Kết quả: Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở; Văn bản hòa giải thành; Báo cáo 

kết quả hòa giải ở cơ sở. 

3.2. Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định pháp 

luật về hòa giải ở cơ sở 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 

Người phụ trách: Công chức tư pháp hộ tịch 
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Kết quả: Dự toán kinh phí chi cho công tác hòa giải ở cơ sở; Hồ sơ chi kinh 

phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; Danh sách hòa giải viên, tổ hòa giải được hỗ trợ 

kinh phí. 

3.3. Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo đúng quy định pháp luật về 

trợ giúp pháp lý 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 

Người phụ trách: Công chức tư pháp hộ tịch 

Kết quả: Danh sách thống kê người được trợ giúp pháp lý 

4. Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 

4.1. Tổ chức trao đổi, đối thoại với Nhân dân theo đúng quy định pháp luật về 

tổ chức chính quyền địa phương 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 

Người phụ trách: Công chức văn phòng thống kê  

Kết quả: Kế hoạch đối thoại, giấy mời tham gia cuộc đối thoại, biên bản đối thoại 

4.2. Tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định trực tiếp các nội dung theo đúng 

quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 

Người phụ trách: Công chức tài chính kế toán phối hợp công chức địa chính  

Kết quả: Kế hoạch thực hiện, giấy mời, báo cáo về các nội dung nhân dân bàn, quyết 

định trực tiếp như: Biên bản họp xóm xây dựng đường bê tông  

4.3. Tổ chức để Nhân dân bàn, biểu quyết các nội dung theo đúng quy định 

pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 

Người phụ trách: Công chức văn phòng thống kê 

Kết quả: Kế hoạch thực hiện, giấy mời, báo cáo về các nội dung nhân dân bàn, biểu 

quyết gồm: Hồ sơ bầu trưởng xóm, hồ sơ bầu ban thanh tra nhân dân, hồ sơ bầu ban giám 

sát đầu tư cộng đồng  

4.4. Tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến các nội dung theo đúng quy định 

pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 

Người phụ trách: Công chức văn phòng thống kê 
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Kết quả: Kế hoạch thực hiện, giấy mời, báo cáo về các nội dung nhân dân tham gia 

ý kiến theo quy định tại Điều 25 Luật dân chủ ở cơ sở năm 2022. 

4.5. Tổ chức để Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban Thanh tra nhân dân, 

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung theo đúng quy 

định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 

Người phụ trách: Công chức văn phòng thống kê 

Kết quả: Kế hoạch giám sát, báo cáo của Ban thanh tra nhân dân về hoạt động giám 

sát;  tài liệu của UBND xã cung cấp cho ban thanh tra nhân dân 

5. Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội 

5.1. Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 

Người phụ trách: Công chức văn phòng thống kê 

Kết quả: Quyết định phân công công chức tiếp công dân; Nội quy tiếp công dân; 

Lịch tiếp công dân; Sổ tiếp công dân; Hồ sơ giải quyết đơn thư; Báo cáo tiếp công dân 

5.2. Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật về 

giải quyết thủ tục hành chính 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 

Người phụ trách: Công chức văn phòng thống kê 

Kết quả thực hiện: Sổ theo dõi giải quyết thủ tục hành chính 

5.3. Không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 

Người phụ trách: Công chức văn phòng thống kê 

Kết quả thực hiện: Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm của tập thể UBND xã 

5.4. Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo đúng quy định pháp luật 

về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 
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Người phụ trách: Trưởng công an xã 

Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận xã đạt “an toàn về an ninh trật tự” 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Các công chức chuyên môn được giao phụ trách các tiêu chí xây dựng xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Kế hoạch này, thường xuyên theo dõi việc thực 

hiện các tiêu chí báo cáo tình hình thực hiện với chủ tịch UBND xã theo định kỳ 

hàng quý, 6 tháng, 1 năm. Cuối năm tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí phụ 

trách để phục vụ chấm điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp thực 

hiện các nhiệm vụ có liên quan đối với công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật theo quy định. 

2.Giao cho Công chức tư pháp hộ tịch theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế 

hoạch này đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định, đề xuất các biện pháp 

cần thiết để đảm bảo Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ. 

Trên đây là Kế hoạch xây dựng xã Khôi Kỳ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2024./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                           
- Phòng Tư pháp;                                                                                      

- TT. Đảng ủy, TT HĐND;    

- TT MTTQ, các tổ chức CTXH; 

- Chủ tịch; Phó CT UBND xã; 

- Các công chức chuyên môn; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Lưu: VT,TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                     CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Dương Văn Tuấn 
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